
            UBND TỈNH LAI CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  SỞ TƯ PHÁP             Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH TỔNG HỢP THÔNG TIN NGƯỜI KÝ CHỨNG THỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

Số TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác

Thực hiện chứng thực theo nhiệm vụ

Ghi chúThẩm quyền theo
quy định tại Điều

5 Nghị định số
23/2015/NĐ-CP

Được
phân
công

Được ủy
quyền

1 Trần Văn Hùng Chủ tịch UBND UBND xã Hồng Thu x
12 Bùi Văn Chử Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Thu x

3 Thào A Sênh Giám đốc TTHCC UBND xã Hồng Thu x
4 Trần Thanh Tuấn Chủ tịch UBND xã Bình Lư x
5 Quách Tá Thiện Giám đốc TTHCC UBND xã Bình Lư x 2
6 Ngô Văn Lâm Phó Chủ tịch UBND xã Pu Sam Cáp x

3
7 Lò Văn Chiêm Phó Giám đốc TTHCC UBND xã Pu Sam Cáp x
8 Nguyễn Văn Quỳnh Chủ tịch UBND UBND xã Sin Suối Hồ x
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9 Hà Mạnh Thắng Phó Chủ tịch UBND xã Sin Suối Hồ x
10 Nguyễn Minh Chiều Giám đốc TTHCC UBND xã Sin Suối Hồ x
11 Lý A Xừ Giám đốc TTHCC UBND xã Pa Tần x 5
12 Triệu Thái Bình Phó Chủ tịch UBND xã Sìn Hồ x
13 Phan Văn Phong Giám đốc TTHCC UBND xã Sìn Hồ x 6
14 Lê Trọng Bình Chủ tịch UBND UBND xã Nậm Cuổi x

715 Phạm Văn Hảo Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Cuổi x
16 Lù Văn Tuyên Q. Giám đốc TTHCC UBND xã Nậm Cuổi x
17 Đỗ Văn Quynh Chủ tịch UBND UBND  xã Khổng Lào x

8b 18 Khổng Văn Thiện Phó Chủ tịch UBND xã Khổng Lào x
19 Trang Văn Minh Phó Giám đốc TTHCC UBND xã Khổng Lào x
20 Nguyễn Trọng Lịch Chủ tịch UBND UBND xã Mường Tè x

921 Văn Văn Châu Phó Chủ tịch UBND xã Mường Tè x
22 Lò Văn Chung  Công chức văn phòng  UBND xã Mường Tè x
23 Đinh Bá Thinh P Giám đốc TTHCC UBND xã Bản Bo x

10
24 Nguyễn Duy Thắng P Giám đốc TTHCC UBND xã Bản Bo x
25 Vũ Văn Thân Chủ tịch UBND UBND xã Thu Lũm x

1126 Phùng Lòng Kà Phó chủ tịch UBND xã Thu Lũm x
27 Chu Mụ Hừ P Giám đốc TTHCC UBND xã Thu Lũm x
28 Hà Đình Nhuận Phó chủ tịch UBND xã Mù Cả x 12
29 Lỳ Xú Che Q. Giám đốc TTHCC UBND xã Pa Ủ x 13
30  Ngô Hồng Kiên Chủ tịch UBND UBND xã Mường Mô x

1431  Vũ Văn Hiếu Phó Chủ tịch UBND xã Mường Mô x
32 Khoàng Thị Thoa Giám đốc TTHCC UBND xã Mường Mô x
33 Phan Văn Ngọc Chủ tịch UBND UBND xã Than Uyên x

15
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34 Hoàng Văn Toan Phó Chủ tịch UBND xã Than Uyên x
35 Trần Đức Long Giám đốc TTHCC UBND xã Than Uyên x
36 Trương Quốc Hoàn Chủ tịch UBND UBND xã Bum Tở x

1637 Nguyễn Văn Thuận Phó Chủ Tịch UBND xã Bum Tở x
38 Phàn A Minh Giám đốc TTHCC UBND xã Bum Tở x
39 Trịnh Khắc Tấn Chủ tịch UBND UBND xã Dào San x

1740 Đồng Thị Hồng Phó Chu ̉Tịch UBND xã Dào San x
41 Nguyễn Đức Kiên Giám đốc TTHCC UBND xã Dào San x
42 Trịnh Quang Anh Chủ tịch UBND UBND xã Mường Khoa x
43 Nguyễn Trọng Hài Phó Chủ tịch UBND xã Mường Khoa x 18
44 Nguyễn Thị Tình Giám đốc TTHCC UBND  xã Mường Khoa x
45 Nguyễn Thị Kim Huế Giám đốc TTHCC UBND xã Nậm Tăm x

1946 Nguyễn Xuân Đà Chủ tịch UBND UBND xã Nậm Tăm x
47 Lò Văn Sâu Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Tăm x
48 Đỗ Đình Định Chủ tịch UBND UBND xã Pắc Ta x

2049 Mai Văn Sáng Phó Chủ tịch UBND xã Pắc Ta x
50 Phan Thị Thanh Tâm Giám đốc TTHCC UBND xã Pắc Ta x
51 Lê Huy Chính Chủ tịch UBND UBND xã Khun Há x

2152 Bùi Thị Hòa Phó Chủ tịch UBND xã Khun Há x
53 Nguyễn Xuân Khắc Giám đốc TTHCC UBND xã Khun Há x
54 Sùng Ngọc Thủy Phó Chủ tịch UBND xã Phong Thổ x

22
55 Đèo Văn Ninh Giám đốc TTHCC UBND xã Phong Thổ x
56 Nguyễn Văn Đồng Phó Chu ̉Tịch UBND xa ̃Nậm Mạ x

23
57 Vũ Thái Dương Giám đốc TTHCC UBND xa ̃Nậm Mạ x
58 Đinh Quang Hiếu Chủ tịch UBND UBND xã Lê Lợi x

24
59 Phan Văn Chung Giám đốc TTHCC  UBND xã Lê Lợi x
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60 Phạm Văn Bốn Chủ tịch UBND UBND xã Khoen On x
2561 Nguyễn Anh Dũng Phó Chu ̉Tịch  UBND xã Khoen On x

62 Lò Văn Chài Q. Giám đốc TTHCC UBND xã Khoen On x
63 Nguyễn Thị Thu Thủy Chủ tịch UBND UBND xã Mường Than x

2664 Hoàng Phi Hùng Phó Chủ tịch UBND xã Mường Than x
65 Trần Đăng Trường Giám đốc TTHCC UBND xã Mường Than x
66 Nguyễn Đức Hiền Chủ tịch UBND UBND xã Hua Bum x

27
67 Pờ Lò Po P Giám đốc TTHCC UBND xã Hua Bum x
68 Vũ Văn Nội  Chủ tịch UBND UBND xã Mường Kim x

2869 Lò Quyết Thắng Phó Chủ tịch UBND xã Mường Kim x
70 Đặng Thị Hiền P Giám đốc TTHCC UBND xã Mường Kim x
71 Nguyễn Văn Chính Chủ tịch UBND UBND xã Tủa Sín Chải x

2972 Vũ Thành Công Phó Chủ tịch UBND xã Tủa Sín Chải x
73 Sùng Thị Pàng Giám đốc TTHCC UBND xã Tủa Sín Chải x
74 Đỗ Xuân Thủy Chủ tịch UBND UBND xã Sì Lở Lầu x

3075 Chẻo Lao U  Công chức văn phòng UBND xã Sì Lở Lầu x
76 Nguyễn Xuân Chinh Giám đốc TTHCC UBND xã Sì Lở Lầu x
77 Quách Tất Hưởng Chủ Tịch UBND UBND xã Nậm Hàng x

31
78 Vũ Văn Thành Phó Chủ Tịch UBND  UBND xã Nậm Hàng x
79 Hà Thị Thanh Mai Giám đốc TTHCC  UBND xã Nậm Hàng x
80 Mào Thị Hà Chánh Văn phòng  UBND xã Nậm Hàng x
81 Lâm Hồng Ngọc P Giám đốc TTHCC  UBND xã Nậm Hàng x
82 Vũ Hữu Mạnh Chủ Tịch UBND UBND xã Nậm Sỏ x

3283 Trần Thị Nhung Phó Chủ Tịch UBND UBND xã Nậm Sỏ x
84 Chảo Văn Nhình Giám đốc TTHCC UBND xã Nậm Sỏ x
85 Hoàng Đại Thắng Chủ tịch UBND UBND phường Đoàn Kết x
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86 Nguyễn Lệ Thủy Phó Chủ tịch UBND phường Đoàn Kết x
87 Trần Hoài An Giám đốc TTHCC UBND phường Đoàn Kết x
88 Đặng Thị Ngọc Công chức TTHCC UBND phường Đoàn Kết x
89 Phong Vĩnh Cường Chủ tịch UBND UBND xã Tả Lèng x

3490 Nguyễn Chí Hội Phó Chủ tịch UBND xã Tả Lèng x
91 Trần Văn Thắng Giám đốc TTHCC UBND xã Tả Lèng x
92 Nguyễn Việt Hòa Chủ tịch UBND UBND xã Tà Tổng x

3593 Nguyễn Văn Hiển Phó Chủ tịch UBND xã Tà Tổng x
94 Giàng A Chứ P Giám đốc TTHCC UBND xã Tà Tổng x
95 Chu Văn Thanh Chủ tịch UBND UBND xã Tân Uyên x

3696 Nguyễn Thế Anh Phó Chủ tịch UBND xã Tân Uyên x
97 Vũ Thế Anh Giám đốc TTHCC UBND xã Tân Uyên x
98 Nguyễn Văn Nghiệp Chủ tịch UBND UBND phường Tân Phong x

3799 Lê Xuân Dũng Phó Chủ tịch UBND phường Tân Phong x
100 Đinh Thị Lan Anh P Giám đốc TTHCC UBND phường Tân Phong x
101 Nguyễn Quang Vinh Chủ tịch UBND UBND xã Bum Nưa x

38102 Pờ Hoài Sơn Phó Chủ tịch UBND xã Bum Nưa x
103 Vàng Thò Mé Công chức TTHCC UBND xã Bum Nưa x

 

Ghi chú: 30 đ/c Chủ tịch; 31 đ/c phó chủ tịch; 24 đ/c giám đốc trung tâm Hành chính công; 3 đ/c Quyền giám đốc HCC;  10
đ/c Phó giám đốc trung tâm hành chính công; 01 đ/c chánh Văn phòng (xã Nậm Hàng);  4 đ/c Công chức (gồm có phường
Đoàn Kết; xã Sì Lở Lầu; xã Mường Tè, xã Bum Nưa)
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